
 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN BÙ ĐĂNG 

TỈNH BÌNH PHƢỚC 

   
___________________

 

Bản án số  42 /2022/HS-ST 

Ngày  14 /06 /2022  

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                    

 

 

NHÂN DANH 

NUỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BÙ ĐĂNG, TỈNH BÌNH PHƢỚC
 

         Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

  Thẩm phán – Chủ toà phiên toà: Ông Trần Văn Xuyến 

Các Hội thẩm nhân dân:   
       [1]. ông Phạm Thành Đô; 

       [2]. bà Lê Thị Thận; 

 Thư ký ghi biên bản phiên toà:  bà Mai Thị Chang  – Cán bộ Toà án nhân 

dân huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước 

        Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước: ông  

Hoàng Văn Đàm  -  Kiểm sát viên tham gia phiên tòa. 

         Trong ngày 14 tháng 06 năm 2022, tại phòng xử án Tòa án nhân dân huyện 

Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 

32/2022/TLST-HS  ngày 05 tháng  05  năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét 

xử số 32/2022/QĐXX – ST  ngày 01 tháng 6 năm 2022 đối với bị cáo: 

Họ và tên: 

Họ và tên:  Hà H Đ;  ( tên gọi khác:  không )  sinh năm: 1983, tại tỉnh Cao Bằng. 

Nghề nghiệp: Lao động tự do. 

Nơi cư trú: thôn 4, xã Đ K, huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng. 

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Tày; Tôn giáo: Không.  Nghề nghiệp: Lao động tự do; 

Trình độ học vấn:  9/12. Họ và tên cha: Hà V Ư,( đã chết) . Họ và tên mẹ: Nguyễn T 

H,  Họ và tên vợ: Phùng T   L,   

Bị cáo có 04 người con, lớn nhất sinh năm 2006, nhỏ nhất sinh năm 2017. 

Tiền án, tiền sự: Không. 

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 17/12/2021 đến ngày 28/01/2022 được thay thế 

bằng biện pháp cho gia đình bảo lĩnh đến nay.  ( Có mặt ) 

Ngƣời tham gia tố tụng:  

Luật sư : Lê V N;  thuộc Văn phòng luật sư Xuân - Ninh. 

Địa chỉ: số 194, QL 14, Khu Đ l, TT Đức Ph, huyện B Đ, tỉnh Bình Phước, bảo vệ 

quyền và lợi ích hợp pháp cho bị cáo. ( Có mặt ) 
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NỘI DUNG VỤ ÁN 

 

           Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận tại 

phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau :   

[1] Về hành vi pham tội của bị cáo Hà Hữu Điệp:   

Vào sáng ngày 17/12/2021, khi Hà H Đđang ở nhà tại thôn 4, xã Đạ Kho, 

huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng thì nhận được điện thoại của một người đàn ông tên 

Thi (không rõ nhân thân lý lịch) qua số thuê bao: 0945657574 gọi đến số điện thoại 

0367958958 của Điệp đặt vấn đề thuê Điệp đi chở một chuyến hàng (thuốc lá lậu) 

từ huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước đến huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận 

với giá tiền công là: 5.000.000 đồng thì Điệp đồng ý. Sau đó Điều điều khiển xe 

ôtô tải biển số 86C-079.16 đi đến huyện Phú Riềng để nhận hàng như thoả thuận. 

Khoảng 18 giờ cùng ngày, Điệp đi đến nơi và gọi điện thoại cho người giao hàng 

vào số thuê bao 0353283865 (do ông Thi cung cấp trước đó) thì có một người 

thanh niên (không rõ nhân thân lý lịch) điều khiển xe môtô ra dẫn điệp vào một lô 

cao su (không rõ địa chỉ cụ thể) rồi người này cùng một người đàn ông khác vận 

chuyển nhiều bao tải chứa thuốc lá đến. Sau khi kiểm hàng, Điệp cùng hai người 

đàn ông trên chất các bao tải chứa thùng thuốc lá lên xe rồi dùng các bao phân, tro 

trấu lấp lên ngụy trang. Sau đó, Điệp điều khiển xe đi về để giao hàng, trên đường 

về đến 21 giờ cùng ngày khi xe của Điệp đi đến thôn Bình Trung, xã Nghĩa Bình, 

huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước thì bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước, 

phối hợp với Công an huyện Bù Đăng, Cục quản lý thị trường tỉnh Bình Phước 

kiểm tra, khám xét trong thùng xe phát hiện 21 bao nylon bên trong có tổng cộng 

10.000 bao thuốc lá hiệu SCOTT (loại bao 20 điếu) không có hoá đơn chứng từ. Tổ 

công tác đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối Điệp, tạm giữ và niêm 

phong vật chứng (có chữ ký của Điệp) để phục vụ điều tra. Tại công văn số 181 

ngày 24/12/2021 của Hiệp hội thuốc lá Việt Nam, kết luận: 10.000 bao thuốc lá 

điếu có nhãn hiệu SCOTT do Cơ quan CSĐT - Công an huyện Bù Đăng cung cấp 

là thuốc lá điếu nhập lậu, là hàng cấm theo Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 

26/8/2020 của Chính phủ. 

   [2] Các vấn đề khác của vụ án:  

- Vật chứng vụ án: 10.000 bao thuốc lá nhãn hiệu COTT đã được niêm phong, 

01 điện thoại di động Samsung J6 của bị can Điệp, Cơ quan CSĐT - Công an huyện 

Bù Đăng chuyển Chi cục thi hành án dân sự huyện Bù Đăng . 

 01 xe ôtô tải biển số 86C-079.16 là tài sản của anh Lìu Kim Quang cho bị can 

Điệp thuê. Việc Điệp sử dụng xe vận chuyển hàng cấm anh Quang không biết, 

ngày 04/4/2022, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Bù Đăng đã ra quyết định xử lý 

vật chứng trả lại cho anh Quang. 
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Tại Bản cáo trạng số 33 /CT-VKS ngày 29/4/2022 của Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Bù Đăng truy tố bị cáo Hà H Đvề Tội vận chuyển hàng cấm, quy định tại 

điểm b khoản 3 Điều 191 Bộ luật Hình sự. 

       Tại phiên tòa, ý kiến của Kiểm sát viên đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng pháp 

luật đối với bị cáo như sau: 

       Về tội danh và hình phạt: Đề nghị tuyên bố bị cáo Hà H Đphạm tội “ Tội vận 

chuyển hàng cấm” quy định Điều 191 Bộ luật Hình sự. 

      Áp dụng điểm b khoản 3 Điều 191 Bộ luật Hình sự, điểm s, x  khoản 1,2 Điều  

51, 54, 38 BLHS, đề nghị xử phạt bị cáo Hà H Đtừ  30 đến 36 tháng tù. 

       Về vật chứng vụ án: Tịch thu tiêu hủy 10.000 bao thuốc lá nhãn hiệu COTT đã 

được niêm phong.  Đối với 1 điện thoại di động hiệu SamSung  Galaxy J6 màu đỏ, 

của bị cáo dùng vào việc phạm tội, tần tịch thu sung quỹ nhà nước. 

       Ý kiến về Quyết định truy tố: Bị cáo Hà H Đđồng ý với quyết định truy tố của 

Viện kiểm sát. Lời nói sau cùng của bị cáo:  Bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 

       

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

 

        Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau: 

[1] Về hành vi, Quyết định tố tụng của: Cơ quan điều tra Công an huyện Bù Đăng 

tỉnh Bình Phước, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Bù Đăng tỉnh Bình 

Phước, Kiểm sát viên trong qua trình điều tra truy tố thực hiện đúng quy định Bộ 

luật tố tụng hình sự .   

[2] Xác định tội danh:   

Vào ngày 17/12/2021 Hà H Đcó hành vi chở thuốc lá lậu cho một người đàn 

ông tên Thi (không rõ nhân thân lý lịch) từ huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước đến 

huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận với giá tiền công là: 5.000.000đồng. Sau 

đó Điệp điều khiển xe ôtô tải biển số 86C-079.16 ( xe đã thuê trước đó) đi đến 

huyện Phú Riềng để nhận hàng và vận chuyển hàng như thoả thuận. Sau khi kiểm 

hàng, Điệp cùng hai người đàn ông không rõ nhân thân lý lịch  chất các bao tải 

chứa thùng thuốc lá lên xe rồi dùng các bao phân, tro trấu lấp lên ngụy trang để đi, 

trên đường về đến thôn Bình Trung, xã Nghĩa Bình, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình 

Phước thì Điệp bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước, phối hợp với Công an 

huyện Bù Đăng, Cục quản lý thị trường tỉnh Bình Phước kiểm tra, khám xét trong 

thùng xe phát hiện 21 bao nylon bên trong có tổng cộng 10.000 bao thuốc lá hiệu 

SCOTT (loại bao 20 điếu) không có hoá đơn chứng từ. Tại công văn số 181 ngày 

24/12/2021 của Hiệp hội thuốc lá Việt Nam, kết luận: 10.000 bao thuốc lá điếu có 

nhãn hiệu SCOTT do Cơ quan CSĐT - Công an huyện Bù Đăng cung cấp là thuốc 

lá điếu nhập lậu, là hàng cấm theo Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 

của Chính phủ. 
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Như vậy Hà H Đcó hành vi chở lậu với số lượng lớn, không có giấy phép hợp 

lệ đối với 10.000 bao thuốc lá điếu có nhãn hiệu SCOTT, xâm phạm đến trật tự 

quản lý kinh tế của nhà nước , bị cáo thực hiện hành vi với lỗi cố ý trực tiếp,  động 

cơ, mục đích vụ lợi, bị cáo có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự. 

      Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, vì vậy hành vi của bị cáo Hà H 

Đđã phạm tội “Tội vận chuyển hàng cấm” quy định tại điểm b khoản 3 Điều 191 Bộ 

luật Hình sự.  

        Viện kiểm sát nhân dân huyện Bù Đăng truy tố bị cáo là đúng người, đúng tội, 

đúng pháp luật.          

[3].Các tình tiết tặng nặng, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: 

Các tình tiết tặng nặng: không. 

Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; 

Bị cáo có mẹ là người có công với cách mạng, ngoài ra bị cáo phạm tội lần đầu có 

hoàn cảnh gia đình khó khăn, con còn nhỏ nên cần xem xét giảm nhẹ hình phạt cho 

bị cáo. 

      Sau khi xem xét hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, nhân thân 

của bị cáo, Hội đồng xét xử xét thấy cần phải xử lý nghiêm phù hợp với tính chất 

mức độ hành vi phạm tội của bị cáo để răn đe giáo dục, phòng ngừa chung và áp 

dụng điều 54 BLHS đối với bị cáo. 

 [4]Về vật chứng vụ án: 10.000 bao thuốc lá điếu có nhãn hiệu SCOTT cần tịch thu 

tiêu hủy. 

Đối với 1 điện thoại di động hiệu SamSung  Galaxy J6 màu đỏ, của bị cáo dùng 

vào việc phạm tội, cần tịch thu sung quỹ nhà nước. 

 [5] Về án phí: Buộc bị cáo bị cáo Hà H Đphải nộp 200.000đ án phí HSST.   

        Vì các lẽ trên, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

[1]. Về tội danh và hình phạt: Tuyên bố bị cáo Hà H Đ( tên gọi khác: không )  

phạm tội “Tội vận chuyển hàng cấm”. 

- Áp dụng điểm  b khoản 3 Điều 191 Bộ luật Hình sự, điểm s, x khỏan 1, 2  Điều  

51, 54, 38 BLHS, xử phạt bị cáo Hà H Đ  2 năm  6  tháng tù  (  hai năm, sáu tháng 

tù ) . Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành hình phạt tù, bị cáo được trừ thời 

hạn tạm giữ, tạm giam trước từ ngày 17/12/2021 đến ngày 28/01/2022. 

[2].Về vật chứng vụ án:   

 Áp dụng Điều 47 BLHS, điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự tuyên tịch thu tiêu hủy: 

10.000 bao thuốc lá điếu có nhãn hiệu SCOTT ( loại 1 bao 20 điếu, bao bì in chữ 

nước ngoài, có bọc nilong xung quanh, được niêm phong trong 41 thùng carton có 

dán niêm phong của Công an huyện Bù Đăng và mở niêm phong tại Chi cục thi 

hành án dân sự huyện Bù Đăng ) . 

Tuyên tịch thu sung quỹ nhà nước  1 điện thoại di động hiệu SamSung  Galaxy J6 

màu đỏ, đã qua sử dụng. 

 ( Biên bản giao nhận ngày 12/04/2022 kèm theo.) 
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[3].Về án phí: Áp dụng Nghị quyết số 326/2016/NQUBTVQH 14 ngày 30/12/2016 

về án phí, lệ phí của Toà án, buộc bị cáo Hà H Đphải nộp 200.000đ án phí hình sự 

sơ thẩm.  

  [4].Quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo Bản án hình sự sơ thẩm trong 

hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.   

  

Nơi nhận:                                                         T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND tỉnh Bp;                                                                           Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 
- Sở TP tỉnh BP; 

- Công an tỉnh BP; 
- VKSND huyện BĐ;       

- CCTHADS huyện BĐ;                

- Người tham gia tố tụng;      

- Lưu HS.                                                                                                   Trần Văn Xuyến 
 

 

                                                                                     
  

 


